
Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp:  (T11_KTT01) - Sĩ Số: 69 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 06/02/12 (Tuần 23)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

3QTKT00007 01 Thống kê trong kinh doanh (NLTK_cũ) QTCH_F0016 Nguyễn Ngọc Vân Uyên   2 ------789------ C301 05/03/12-17/06/12

3QTKT00008 01 Tài chính doanh nghiệp QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   2 ---------012--- C301 05/03/12-17/06/12

3QTKT00009 01 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 QTCH_D0045 Lưu Văn Sủng   3 -------8901---- C301 05/03/12-17/06/12

9CBTDDC001 18 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 Lư¬ng Tuấn Phư¬ng   4 -2345---------- SAN_1 05/03/12-29/04/12

9CBTDDC002 18 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 Lư¬ng Tuấn Phư¬ng   4 -2345---------- SAN_1 30/04/12-17/06/12

3QTKT00009 01 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 QTCH_D0045 Lưu Văn Sủng   5 -------8901---- C301 05/03/12-17/06/12

9CBXHDC003 04 Kỹ năng giao tiếp QTCH_F0006 Dư¬ng Quang Mỹ   6 ------789------ C301 05/03/12-17/06/12

3QTKT00025 01 Luật trong doanh nghiệp QTCH_F0015 Tạ Kiến Tường   6 ---------012--- C301 05/03/12-17/06/12

9CBAVDC002 43 Tiếng Anh 2 CBAV_D0004 Hồ Thị Diệu Liên   7 ------789------ C310 05/03/12-17/06/12

3CBXHDC004 01 Giáo dục pháp luật CBXH_D0006 Trần Thị Thu Hà   7 ---------012--- C501 05/03/12-17/06/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

3QTKT00011 01 TH Tài chính doanh nghiệp  *

9DTQS00003 01 Giáo dục quốc phòng (THCN)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 17 tháng 04 năm 2012In Ngày 17/04/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp:  (T11_TH01) - Sĩ Số: 43 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 06/02/12 (Tuần 23)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBTDDC001 19 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   5 -------8901---- SAN_1 05/03/12-29/04/12

9CBTDDC002 19 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   5 -------8901---- SAN_1 30/04/12-17/06/12

9CBAVDC002 44 Tiếng Anh 2 CBAV_D0007 Lưu Hoàng Mai   6 ------789------ C305 05/03/12-17/06/12

3THTH00007 01 Thiết kế Web căn bản THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   6 ---------012--- C303 05/03/12-17/06/12

3CBXHDC004 02 Giáo dục pháp luật CBXH_D0006 Trần Thị Thu Hà   7 ------789------ C314 05/03/12-17/06/12

3THTH00010 01 ðồ họa 2D THCH_D0010 Phan Nhật Trung   7 ---------012--- C303 05/03/12-17/06/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

3THTH00006 01 Thiết kế trình diễn THTH_F0019 Trần Thị Như ý  * 05/03/12-17/06/12

3THTH00008 01 Chế bản ñiện tử THCH_D0010 Phan Nhật Trung  * 05/03/12-17/06/12

3THTH00009 01 Thiết kế tạo mẫu nâng cao với
Illustrator

THCH_D0010 Phan Nhật Trung  * 05/03/12-17/06/12

3THTH00011 01 TH Thiết kế Web căn bản  *

3THTH00012 01 TH ðồ họa 2D  *

9DTQS00003 02 Giáo dục quốc phòng (THCN)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 17 tháng 04 năm 2012In Ngày 17/04/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp:  (T11_XD01) - Sĩ Số: 43 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 06/02/12 (Tuần 23)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBTDDC001 20 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 Lư¬ng Tuấn Phư¬ng   2 -------8901---- SAN_3 05/03/12-29/04/12

9CBTDDC002 20 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 Lư¬ng Tuấn Phư¬ng   2 -------8901---- SAN_3 30/04/12-17/06/12

3XDDD00008 01 Trắc ñịa XDCH_D0002 Ung Lê Huy   3 ------789------ C405 05/03/12-17/06/12

3XDDD00006 01 C¬ học kết cấu XDDD_F0025 ðoàn Thị Anh Thủy   3 ---------012--- C405 05/03/12-17/06/12

3XDDD00009 01 Vẽ kỹ thuật chuyên ngành XDDD_F0021 Phan Lữ Trí Minh   5 ------789------ C305 05/03/12-17/06/12

3XDDD00007 01 Kết cấu bêtông cốt thép XDCD_F0005 Nguyễn Duy Cường   5 ---------012--- C305 05/03/12-17/06/12

3CBXHDC004 02 Giáo dục pháp luật CBXH_D0006 Trần Thị Thu Hà   7 ------789------ C314 05/03/12-17/06/12

9CBAVDC002 45 Tiếng Anh 2 CBAV_D0010 Tăng Vĩnh Viễn   7 ---------012--- C407 05/03/12-17/06/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

3XDDD00010 01 BTL C¬ học kết cấu  *

3XDDD00011 01 BTL Kết cấu bêtông cốt thép  *

3XDDD00012 01 TH Trắc ñịa  *

9DTQS00003 03 Giáo dục quốc phòng (THCN)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 17 tháng 04 năm 2012In Ngày 17/04/12

Người lập biểu


